
Tổng số Sớm hạn
Đúng 
hạn

Trễ hạn Tổng số
Trong 

hạn
Quá hạn

1 Cấp huyện       688             3         110         575         575         568             -             7         113         113             -             -           65   
2 UBND Thị trấn Tuần Giáo    1.089             -             2      1.087      1.080      1.060             -           20             9             7             2             -             -   
3 UBND Xã Quài Cang       447             -             4         443         447         442             -             5             -             -             -             -             -   
4 UBND Xã Rạng Đông         54             -             2           52           54           53             -             1             -             -             -             -             -   
5 UBND Xã Ta Ma         50             -             -           50           50           49             -             1             -             -             -             -             -   
6 UBND Xã Mùn Chung         17             -             4           13           14           13             -             1             3             -             3             -             1   
7 UBND Xã Chiềng Đông         16             -           16             -             -             -             -             -           17             -           17             -             -   
8 UBND Xã Phình Sáng           6             -             -             6             5             2             -             3             1             1             -             -             -   
9 UBND Xã Pú Xi           5             -             -             5             5             5             -             -             -             -             -             -             -   

10 UBND Xã Mường Thín           4             -             1             3             3             3             -             -             1             -             1             -             -   
11 UBND Xã Pú Nhung           3             -             3             -             -             -             -             -             3             -             3             -             -   
12 UBND  Xã  Nà Tòng           1             -             1             -             -             -             -             -             1             -             1             -             -   
13 UBND Xã Quài Tở           1             -             1             -             -             -             -             -             1             -             1             -             -   
14 UBND Xã Tênh Phông           1             -             1             -             -             -             -             -             1             -             1             -             -   
15 UBND Xã Mường Mùn           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
16 UBND Xã Quài Nưa           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
17 UBND Xã Tỏa Tình           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
18 UBND Xã Nà Sáy           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
19 UBND Xã Mường Khong           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
20 UBND Xã Chiềng Sinh           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

Tổng    2.382             3         145      2.234      2.233      2.195             -           38         150         121           29             -           66   

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 2,3,4
TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/09/2020
Kèm theo công văn số:        /UBND-VP ngày      tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Hồ sơ 

rút
Hồ sơ 
trả lại

Tổng hồ 
sơ

Trực 
tuyến

Kỳ 
trước 

chuyển 

Trực 
tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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Tổng số Sớm hạn
Đúng 
hạn

Trễ hạn Tổng số
Trong 
hạn

Quá hạn

1 Cấp huyện       182             3           51         128         129         129              -              -           53           53              -              -           14   
2 UBND Xã Ta Ma         50              -              -           50           50           49              -             1              -              -              -              -              -   
3 UBND Xã Rạng Đông         27              -              -           27           27           26              -             1              -              -              -              -              -   
4 UBND Xã Mùn Chung         17              -             4           13           14           13              -             1             3              -             3              -             1   
5 UBND Xã Quài Cang         16              -             4           12           16           12              -             4              -              -              -              -              -   
6 UBND Thị trấn Tuần Giáo           9              -              -             9             9             9              -              -              -              -              -              -              -   
7 UBND Xã Pú Xi           4              -              -             4             4             4              -              -              -              -              -              -              -   
8 UBND Xã Phình Sáng           3              -              -             3             2             1              -             1             1             1              -              -              -   
9 UBND  Xã  Nà Tòng           1              -             1              -              -              -              -              -             1              -             1              -              -   

10 UBND Xã Quài Tở           1              -             1              -              -              -              -              -             1              -             1              -              -   
11 UBND Xã Mường Mùn            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
12 UBND Xã Pú Nhung            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
13 UBND Xã Quài Nưa            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
14 UBND Xã Mường Thín            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
15 UBND Xã Tỏa Tình            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
16 UBND Xã Nà Sáy            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
17 UBND Xã Mường Khong            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
18 UBND Xã Chiềng Sinh            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
19 UBND Xã Chiềng Đông            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   
20 UBND Xã Tênh Phông            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   

Tổng       310             3           61         246         251         243              -             8           59           54             5              -           15   

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 3
TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/09/2020
Kèm theo công văn số:        /UBND-VP ngày      tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
rút

Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ
Trực 
tuyến

Kỳ 
trước 

chuyển 
qua

Trực 
tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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Tổng số Sớm hạn
Đúng 
hạn

Trễ hạn Tổng số
Trong 
hạn

Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo           1              -             1              -             1             1              -              -              -              -              -              -              -   

Tổng           1              -             1              -             1             1              -              -              -              -              -              -              -   

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 4
TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/09/2020
Kèm theo công văn số:        /UBND-VP ngày      tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
rút

Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ
Trực 
tuyến

Kỳ 
trước 

chuyển 
qua

Trực 
tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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Tổng số
VB có ký 

số
VB gửi 

qua mạng
Tỷ lệ % 
VB ký số

VB đến
VB đến nhận 

qua mạng

       977           753           863   77               2.157              1.724   

1 Văn phòng HĐND-UBND huyện        480           454           451   95                  621                 926   
2 Phòng Giáo dục - Đào tạo        182           165           158   91                  253                   39   
3 Ủy ban nhân dân xã Phình Sáng          40                -                -   -                       92                   21   
4 Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng          23                -             23   -                       79                   21   
5 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông          22             15             22   68                    96                   23   
6 Ủy ban nhân dân Thị Trấn          20               3             17   15                  120                   25   
7 Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông          19             19             19   100                  85                   21   
8 Phòng Nông nghiệp - PTNT          19             16             17   84                       -                   80   
9 Ủy ban nhân dân xã Mường Thín          19                -             19   -                       89                   21   

10 Phòng Tài chính - Kế hoạch          18             17             18   94                       -                   51   
11 Ủy ban nhân dân xã Quài Cang          13                -             13   -                       54                   22   
12 Ủy ban nhân dân xã Mường Mùn          12             11             10   92                       -                   23   
13 Ủy ban nhân dân xã Nà Sáy          12               7             10   58                    62                   24   
14 Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông          12                -             12   -                     102                   23   
15 Ủy ban nhân dân xã Mùn Chung          11             11             10   100                  96                   23   
16 Ủy ban nhân dân xã Pú Xi          10               8               8   80                       -                   22   
17 Phòng Dân Tộc            9               9               8   100                  77                   10   
18 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma            9                -               8   -                       10                   21   
19 Ủy ban nhân dân xã Quài Tở            8                -               6   -                     105                   22   
20 Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình            7                -               7   -                          -                   21   
21 Phòng Lao Động-TBXH            6               6               6   100                    3                   25   
22 Phòng Văn Hóa -TT            5               5               5   100                     -                   40   
23 Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa            5                -                -   -                       71                   22   
24 Phòng Tư Pháp            4               4               4   100                     -                   17   
25 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng            4               3               4   75                    45                   45   
26 Phòng Nội Vụ            3                -               3   -                          -                   57   
27 Phòng Tài Nguyên & MT            3                -               3   -                          -                   43   
28 Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung            2                -               2   -                       97                   21   
29 Thanh Tra huyện            -                -                -                -                   10   
30 Phòng Y Tế            -                -                -                -                     5   
31 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh            -                -                -             98                   23   
32 Ủy ban nhân dân xã Mường Khong            -                -                -                -                   21   

Tổng

(Số liệu trong biểu được sắp theo số lượng văn bản đi)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GỬI NHẬN VĂN BẢN
Từ ngày: 01/9/2020 Đến ngày: 30/09/2019

Kèm theo công văn số:        /UBND-VP ngày      tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo

STT Đơn vị

Văn bản đi Văn bản đến
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Tổng số
VB có ký 

số
VB gửi 

qua mạng
Tỷ lệ % 
VB ký số

VB đến
VB đến nhận 

qua mạng

      977           753           863   77               2.157              1.724   

1 Ủy ban nhân dân xã Tênh Phông         19             19             19   100                  85                   21   
2 Ủy ban nhân dân xã Mùn Chung         11             11             10   100                  96                   23   
3 Phòng Dân Tộc           9               9               8   100                  77                   10   
4 Phòng Lao Động-TBXH           6               6               6   100                    3                   25   
5 Phòng Văn Hóa -TT           5               5               5   100                    -                   40   
6 Phòng Tư Pháp           4               4               4   100                    -                   17   
7 Văn phòng HĐND-UBND huyện       480           454           451   95                  621                 926   
8 Phòng Tài chính - Kế hoạch         18             17             18   94                      -                   51   
9 Ủy ban nhân dân xã Mường Mùn         12             11             10   92                      -                   23   

10 Phòng Giáo dục - Đào tạo       182           165           158   91                  253                   39   
11 Phòng Nông nghiệp - PTNT         19             16             17   84                      -                   80   
12 Ủy ban nhân dân xã Pú Xi         10               8               8   80                      -                   22   
13 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng           4               3               4   75                    45                   45   
14 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đông         22             15             22   68                    96                   23   
15 Ủy ban nhân dân xã Nà Sáy         12               7             10   58                    62                   24   
16 Ủy ban nhân dân Thị Trấn         20               3             17   15                  120                   25   
17 Ủy ban nhân dân xã Phình Sáng         40               -               -   -                       92                   21   
18 Ủy ban nhân dân xã Nà Tòng         23               -             23   -                       79                   21   
19 Ủy ban nhân dân xã Mường Thín         19               -             19   -                       89                   21   
20 Ủy ban nhân dân xã Quài Cang         13               -             13   -                       54                   22   
21 Ủy ban nhân dân xã Rạng Đông         12               -             12   -                     102                   23   
22 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma           9               -               8   -                       10                   21   
23 Ủy ban nhân dân xã Quài Tở           8               -               6   -                     105                   22   
24 Ủy ban nhân dân xã Tỏa Tình           7               -               7   -                         -                   21   
25 Ủy ban nhân dân xã Quài Nưa           5               -               -   -                       71                   22   
26 Phòng Nội Vụ           3               -               3   -                         -                   57   
27 Phòng Tài Nguyên & MT           3               -               3   -                         -                   43   
28 Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung           2               -               2   -                       97                   21   
29 Thanh Tra huyện            -               -               -               -                   10   
30 Phòng Y Tế            -               -               -               -                     5   
31 Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh            -               -               -             98                   23   
32 Ủy ban nhân dân xã Mường Khong            -               -               -               -                   21   

(Số liệu trong biểu được sắp theo tỷ lệ % văn bản ký số)

Tổng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GỬI NHẬN VĂN BẢN
Từ ngày: 01/9/2020 Đến ngày: 30/09/2019

Kèm theo công văn số:        /UBND-VP ngày      tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo

STT Đơn vị

Văn bản đi Văn bản đến
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